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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số       /2025/QĐ-UBND

 
	Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hoá, lý giống nhau trên địa bàn tỉnh


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29/11/2024;


Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên; Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau; Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số     /STC-TTr ngày   /11/2025 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số      /BC-STP ngày   /11/2025; biểu quyết thống nhất của Thành viên UBND tỉnh (thực hiện trên hệ thống điện tử TD và văn bản giấy);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hoá, lý giống nhau trên địa bàn tỉnh
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hoá, lý giống nhau trên địa bàn tỉnh


1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:


“a) Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khác có liên quan.”


2. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 3.


3. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau: 


“2. Thuế tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế theo quy định.

b) Tổ chức thu thuế tài nguyên, niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định.
c) Kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 2 Quyết định này không còn phù hợp.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b vào khoản 3 Điều 3 như sau:


“3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a. Chủ trì phối hợp với Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên theo quy định.
b. Gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về Bộ Tài chính (Cục Thuế) để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên.”

5. Sửa đổi một số nội dung tại Phụ lục số II kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2025:
- Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình (II1); đơn vị tính: m3; đơn giá tính thuế: 39.786 đồng/m3;
- Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) (II2020301); đơn vị tính: m3; đơn giá tính thuế: 79.365 đồng/m3;
- Cát đen dùng trong xây dựng (II50201); đơn vị tính: m3; đơn giá tính thuế: 84.084 đồng/m3;

- Cát vàng dùng trong xây dựng (II50202); đơn vị tính: m3; đơn giá tính thuế: 113.306 đồng/m3;

6. Sửa đổi một số nội dung tại Phụ lục số V kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2025:
- Nước mặt (V201); đơn vị tính: m3; đơn giá tính thuế: 2.658 đồng/m3;
Điều 2. Quy định chuyển tiếp


Đối với các tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai, tính thuế trước thời điểm 01/01/2026 mà chưa thực hiện nộp thuế thì thực hiện áp dụng theo bảng giá tính thuế tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.


2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	  Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ TN và MT;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL5.
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